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HOA KHỔ ĐAU 
 

Thơ : VÕ HIẾU NGHĨA  - 3/8/11 

 

Cảm tác từ FLEURS DU MAL 

- Baudelaire & Sarah Brightman 

*** 
 

Có phải em, người tôi đã mộng mơ 

Cảm xúc này là thực hay là thơ 

Cũng có  lúc hồn ta chợt nghĩ đến 

bỏ lỡ chăng tình yêu của một người 

 

Ta chạy đi, cho đến khi chúng đến  

HOA KHỔ ĐAU sẽ không là của em 

Vì em đã giữ chìa khóa cánh cửa  

Được mở toang vào trái tim của anh. 

 

HOA KHỔ ĐAU  nở ra, không gấp lại 

Những bóng ma đen tối của linh hồn  

tình yêu kia định mệnh sao uy liệt 

Luôn chiến đấu để trái tim trường tồn 

 

Như từng nụ, từng cánh HOA ĐAU KHỔ 

tình yêu nào không chứa nổi khổ đau. 

 

Suốt cuộc đời, tôi đã luôn chờ đợi 

Hương ngọt đắng của từng HOA KHỔ ĐAU 

Mỗi chiếc gai như mỗi niềm mong ước  

Một Điệp Khúc tình yêu chẳng hao mòn 

 

Chúng ta sống, và chúng ta nguyện cầu  

Cho những đóa HOA TÌNH ĐẦY ĐAU KHỔ  

đã lầm lỡ trên đường tình dang dở 

Được lại chăng phút giây  sống rạt rào  

 

Trên đường về  cõi bình an 

Còn đâu những đóa HOA TÀN KHỔ ĐAU. 

 

Fleurs Du Mal -  

Sarah Brightman 
 
Is it you I keep thinking of? 
Should I feel like I do? 
I've come to know that I miss your love 
While I'm not missing you 
We run 
Til it's gone 
Et les fleurs du mal 
Won't let you be 
You hold the key to an open door 
Will I ever be free? 
 
[Chorus:] 
Les fleurs du mal unfold 
Comme les fleurs du mal 
Dark demons of my soul 
Un amour fatal 
Been tryin' hard to fight 
Comme les fleurs du mal 
Les fleurs du mal inside 
Un amour fatal 
 
All my life I've been waiting for 
In this perfume of pain 
To forget when I needed more 
Of love's endless refrain 
We live 
And we pray 
Pour les fleurs du mal 
I've lost my way 
What is done will return again 
Will I ever be free? 
 
[Repeat chorus] 
 
Les fleurs du mal 
Comme les fleurs du mal 
Un amour fatal 
Comme les fleurs du mal 
 
[Repeat chorus] 
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 Quá khứ đã trở về khi tôi tình cờ nghe được khúc nhạc FLEURS DU MAL 

do Sarah Brightman tuyệt vời đã hát... Đó là năm tôi học lớp Troisième moderne 

với thầy Trần Văn Sơn, thầy vừa từ Pháp về với bằng Tốt nghiệp của trường Khoa 

học chính trị Pháp (Sciences Politiques- Paris). Thầy đã từng tâm sự là khi ở Pháp, 

trong những chiều tuyết rơi, thầy đã mãi mê với các vần thơ FLEURS DU MAL 

của Charles Baudelaire, cùng với khúc nhạc khi đó là SOMBRE DIMANCHE. 

 Thầy TV Sơn về Việt Nam theo lời mời của cựu Tổng thống Ngô Đình 

Diệm, thầy về tạm thời dạy học và sau làm dân biểu Quốc hội Việt Nam Cộng 

Hòa. Cùng về với thầy có rất nhiều trí thức Việt Nam, trong đó có ông Nguyễn 

Hữu Chỉnh (sau làm Thứ Trưởng Bộ Giáo dục, đã dạy tôi ở lớp Seconde, ông đã 

say mê giảng dạy cho tôi lòng yêu thích Ronsard với “Mignonne, allons voir si la 

rose, qui ce matin avait déclose...”), ông Trương Công Cừu (sau làm Tổng Trưởng 

Liên Bộ Văn Hóa Giáo dục, đã dạy khoa sư phạm ở năm thứ nhất của Đại Học Sư 

Phạm, ông thuyết giảng rất trau chuốt và tuyệt vời, nghe mê mẩn luôn, ít có ông 

thầy có khoa ăn nói tuyệt như vậy. Tôi học rất nhiều ở ông), ông Nguyễn Văn Linh 

(tiến sĩ Văn chương Pháp, giảng dạy văn chương Pháp tuyệt vời, người đã dạy tôi 

cách sống theo văn minh Pháp, về Héros Cornélien và Héros Racinien, ông đã đặt 

nickname của mình là “Cậu Tư RABELAIS”). Còn có những ông Thầy yêu quí 

khác đã từng dạy dỗ tôi và giúp đở tôi, đó là các Thầy Chu Phạm Ngọc Sơn, Thầy 

Lê Văn Thới, Thầy Lý Chánh Trung v.v.... Ôi các ông thầy của tôi. Quo Vadis ? 

 Trở lại FLEURS DU MAL, đó là một chùm thơ gồm 9 bài thơ, Tòa án Pháp 

khi đó kết tội ông là sa đọa trụy lạc, nhưng Théophile Gautier và Victor Hugo thì 

bênh vực ông triệt để. Cũng giống như truyện Kiều ở nước ta vậy (tuy Baudelaire 

hiện thực hơn nhiều). 

 Sau đây chúng tôi xin trích dẫn vài bài thơ trong chùm thơ FLEURS DU 

MAL cùng với các dịch giả Việt Nam.     
Nguồn: http://fleursdumal.org/poem/317 
Nguồn: Thơ Baudelaire, NXB Văn học, 1995. 
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 

La Muse vénale Nàng Thơ đánh đĩ (Người dịch: Vũ Đình Liên) 

O muse de mon coeur, amante des palais,  

Auras-tu, quand Janvier lâchera ses Borées,  

Durant les noirs ennuis des neigeuses soirées,  

Un tison pour chauffer tes deux pieds violets?  

 

Ranimeras-tu donc tes épaules marbrées  
Aux nocturnes rayons qui percent les volets?  

Sentant ta bourse à sec autant que ton palais  

Récolteras-tu l'or des voûtes azurées?  

 

II te faut, pour gagner ton pain de chaque soir,  

Comme un enfant de choeur, jouer de l'encensoir,  

Chanter des Te Deum auxquels tu ne crois guère,  

 

Ou, saltimbanque à jeun, étaler tes appas  

Et ton rire trempé de pleurs qu'on ne voit pas,  

Nàng Thơ của lòng ta ơi! Người yêu của lâu đài cung 

điện  

Khi tháng giêng gió lạnh thổi ào ào  

Trong những đêm sương tuyết u sầu  

Nàng có chăng một hòn than để hơ đôi chân nàng lạnh 

buốt  
 

Nàng có sưởi cho ấm đôi vai nàng giá lạnh  

Dưới những ánh đèn khe cửa sổ đêm khuya  

Túi rỗng không như trống rỗng phòng the  

Nàng có đi hái vàng trên bầu trời lóng lánh  

 

Chao ôi! Để mỗi buổi chiều lòng nàng đỡ đói  

Như dứa trẻ đồng ca nàng phải làm trò ca ngợi  

Hát những bài ngợi chúa nàng chẳng mảy may tin  

 

  

http://www.lyricstime.com/sarah-brightman-lyrics.html
http://fleursdumal.org/poem/317
http://www.thivien.net/searchpoem.php?ReplyType=2&ReplyTitle=V%C5%A9+%C4%90%C3%ACnh+Li%C3%AAn


3 

 

Pour faire épanouir la rate du vulgaire. Hay như người làm xiếc, đói cơm, bày trò hấp dẫn  

Với nụ cười chẳng ai hay bao nhiêu dòng lệ  

Để làm nở cái vui nôn ruột của người phàm 
 

 
  

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 
Spleen Chán đời (Người dịch: Hải Đà) 

Quand le ciel bas et lourd pèse comme un couvercle  

Sur l'esprit gémissant en proie aux longs ennuis,  

Et que de l'horizon embrassant tout le cercle  

Il nous verse un jour noir plus triste que les nuits ;  

 

Quand la terre est changée en un cachot humide,  

Où l'Espérance, comme une chauve-souris,  

S'en va battant les murs de son aile timide  

Et se cognant la tête à des plafonds pourris ;  
 

Quand la pluie étalant ses immenses trainées  

D'une vaste prison imite les barreaux,  

Et qu'un peuple muet d'infâmes araignées  

Vient tendre ses filets au fond de nos cerveaux,  

 

Des cloches tout à coup sautent avec furie  

Et lancent vers le ciel un affreux hurlement,  

Ainsi que des esprits errants et sans patrie  

Qui se mettent à geindre opiniâtrement.  

 

- Et de longs corbillards, sans tambours ni musique,  
Défilent lentement dans mon âme; l'Espoir,  

Vaincu, pleure, et l'Angoisse atroce, despotique,  

Sur mon crâne incliné plante son drapeau noir. 

Trời trũng thấp như chiếc vung nặng trĩu  

Đè lên hồn rền rĩ nỗi buồn dai  

Xiết vòng quanh là chân trời vây kín  

Rót ngày đen sầu thảm hơn đêm dài  

 

Mặt đất biến thành nhà tù ẩm thấp  

Nơi chốn mà Cuồng Vọng tựa cánh dơi  

Bức tường ngăn rụt rè đôi cánh đập  

Chạm đầu va trần mục nát tả tơi  
 

Từng vạt lớn cơn mưa tràn vung vãi  

Tựa khung tù song sắt rộng thênh thang  

Ghê gớm quá lặng câm nhìn đàn nhện  

Tận óc mình thả lưới bủa vây giăng  

 

Trong bất chợt cỗ chuông reo phẩn nộ  

Thất kinh người tiếng hú vọng lên trời  

Không tổ quốc tựa linh hồn lang bạt  

Phàn nàn than dai dẳng chẳng ngừng thôi  

 

Đoàn xe tang chạy dài không chiêng trống  
Qua hồn tôi bước chậm.. Hy Vọng tàn …  

Òa lên khóc, Kinh Hoàng và áp chế  

Trên đầu tôi nghiêng gục cắm cờ đen .. 
 

  

 

  

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 
Le guignon Vận xúi (Người dịch: Vũ Đình Liên) 

Pour soulever un poids si lourd,  
Sisyphe, il faudrait ton courage!  

Bien qu'on ait du coeur à l'ouvrage,  

L'Art est long et le Temps est court.  

 

Loin des sépultures célèbres,  

Vers un cimetière isolé,  

Mon coeur, comme un tambour voilé,  

Va battant des marches funèbres.  

 

— Maint joyau dort enseveli  

Dans les ténèbres et l'oubli,  

Bien loin des pioches et des sondes;  
 

Mainte fleur épanche à regret  

Son parfum doux comme un secret  

Dans les solitudes profondes. 

Để nhắc lên tảng đá này quá nặng  
Xixiphơ ơi! Phải có can đảm của ngươi  

Dù ta đã đem tất cả nhiệt tâm rồi  

Nghệ thuật thì lâu, thời gian thì ngắn.  

 

Tiến về một bãi tha ma hẻo lánh  

Xa, cách xa những lăng tẩm huy hoàng  

Trái tim ta như một cái trống có khăn choàng  

Vừa đi vừa đánh những khúc hành bi thảm  

 

Bao nhiêu ngọc quý bị vùi sâu  

Trong đêm tối và trong quên lãng  

Không có cuôc thuổng nào bén mảng  
 

Bao nhiêu đoá hoa tiếc rẻ, buồn rầu  

Toả hương nhẹ như một điều bí ẩn  

Trong khoảng không im lìm, sâu vắng. 
 

VÕ HIẾU NGHĨA – 03/08/11 
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